
UBND QUẬN TÂN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHỐI 6

GV Công 
bố khóa học

HS hoàn 
thành khóa 

họctrên 
LMS

Ngữ văn Toán Tiếng Anh KHTN
Lịch sử và Địa 

lý
Giáo dục
công dân

Công nghệ Tin học

3 14/9/2023 20/9/2023
Thực hành 
Tiếng Việt

Dấu hiệu chia 
hết

Grammar: 
Simple present 

tense

Các phép đo
Xã hội nguyên 

thuỷ

Tự hào về 
truyền thống 

gia đình, dòng 
họ

 Sử dụng năng 
lượng trong 

gia đình

Thông tin – 
Thu nhận và 

xử lý thông tin

4 21/9/2023 27/9/2023

Ôn tập tri thức 
ngữ văn: 

Truyền thuyết

Ước và bội: Số 
nguyên tố, hợp 

số

Vocabulary-
family member

Các phép đo

Kí hiệu và chú 
giải

 trên một số 
bản đồ thông 

dụng.

Tìm hiểu về 
các truyền 
thống gia 

đình, dòng họ.

Sử dụng năng 
lượng trong 
gia đình (tt)

Lưu trữ và 
trao đổi thông 

tin

5 28/9/2023 04/10/2023

Đọc - Tri thức 
ngữ văn: 

Truyện cổ tích 

Ước chung, 
Ước chung lớn 

nhất

Vocabulary-
Tích hợp 

Geography
Các thể của chất Ai Cập cổ đại

Tìm hiểu về 
yêu thương 
con người

Ngôi nhà 
thông minh

Máy tính 
trong hoạt 

động thông tin

6 05/10/2023 11/10/2023

Đọc mở rộng 
theo thể loại: 

Non-bu và 
Heng- bu

Bội chung, 
BCNN

Grammar : 
Possesive 
pronouns

Oxygen và 
không khí

Vị trí Trái Đất 
trong hệ Mặt 
Trời. Hình 
dạng, kích 

thước của Trái 
Đất

Yêu thương 
con  người (tt)

Dự án 1: Ngôi 
nhà của em

Biểu diễn văn 
bản trong máy 

tính

Tuần

Tiến độ Nội dung/chủ đề dạy học

NỘI DUNG DẠY VÀ HỌC TRÊN HỆ THỐNG HỔ TRỢ HỌC TẬP LMS 
NĂM HỌC 2023 - 2024 (HỌC KỲ I)



KHỐI 6

GV Công 
bố khóa học

HS hoàn 
thành khóa 

họctrên 
LMS

Ngữ văn Toán Tiếng Anh KHTN
Lịch sử và Địa 

lý
Giáo dục
công dân

Công nghệ Tin học
Tuần

Tiến độ Nội dung/chủ đề dạy học

7 12/10/2023 18/10/2023
Thực hành 
Tiếng Việt

Các hình học 
phẳng cơ bản 
(hình vuông, 

chữ nhật, hbh, 
tam giác 

đều,lục giác 
đều,…)

Grammar: V-ing

Một số vật 
liệu, nhiên liệu, 

nguyên liệu, 
lương thực - 
thực phẩm 

thông dụng; 
Tính chất và 
ứng dụng của 

chúng

Lưỡng Hà 
cổ đại

Yêu thương 
con  người (tt)

Ôn tập 
Chương 1

Dữ liệu trong 
máy tính

8 19/10/2023 25/10/2023

Đọc - Tri thức 
ngữ văn :Thơ 

lục bát

Chu vi và diện 
tích một số hình 

trong thực tế
Reading : Books

Ôn tập giữa 
HK1 

Chuyển động 
của Trái Đất 

quanh mặt trời 
và hệ quả địa lí

Siêng năng 
kiên trì

KTĐG Giữa 
kì 1

- Khái niệm và 
lợi ích của 

mạng máy tính
- Ôn tập 

KTĐG Giữa 
kỳ I

9 26/10/2023 01/11/2023

Đọc mở rộng 
theo thể loại : 

Hoa bìm

Chu vi và diện 
tích một số hình 

trong thực tế 
(tiếp theo)

Vocabulary : 
personal 

appearance

Chất tinh khiết 
- Hỗn hợp

Phương pháp 
tách các chất

Ôn tập  giữa
 HK1

Siêng năng 
kiên trì

Thực phẩm và 
dinh dưỡng

Các thành 
phần của 

mạng máy tính

10 02/11/2023 08/11/2023
Thực hành 
Tiếng Việt

Tập hợp số 
nguyên

Present 
continuous

Chất tinh khiết 
- Hỗn hợp

Phương pháp 
tách các chất

Ấn Độ cổ đại ÔN TẬP GK
Thực phẩm và 
dinh dưỡng (tt)

Mạng có dây 
và mạng 

không dây



KHỐI 6

GV Công 
bố khóa học

HS hoàn 
thành khóa 

họctrên 
LMS

Ngữ văn Toán Tiếng Anh KHTN
Lịch sử và Địa 

lý
Giáo dục
công dân

Công nghệ Tin học
Tuần

Tiến độ Nội dung/chủ đề dạy học

11 09/11/2023 15/11/2023 Ôn tập 
Phép cộng và 
trừ số nguyên

Vocabulary : 
personal 
character

Tế bào - 
Đơn vị cơ sở 
của sự sống

Cấu tạo của 
Trái Đất.

Tôn trọng sự 
thật

Thực phẩm và 
dinh dưỡng (tt)

Thực hành về 
mạng máy tính

12 16/11/2023 22/11/2023

Đọc văn bản 
Bài học đường 

đời đầu tiên

Phép cộng và 
trừ số nguyên 

(tiếp theo)

Free time 
activities

Tế bào - 
Đơn vị cơ sở 
của sự sống

Hy Lạp cổ đại
Tôn trọng sự 

thật
Ôn tập

Thông tin trên 
web

13 23/11/2023 29/11/2023
Thực hành 
Tiếng Việt

Phép cộng và 
trừ số nguyên 

(tiếp theo)

Festivals 
around the 

world

Từ tế bào 
đến cơ thể

Quá trình nội 
sinh và ngoại 

sinh. 
Hiện tượng tạo 

núi.

Tự lập
KTĐG Cuối 

kì 1

- Ôn tập 
KTĐG HK I
- Truy cập 

thông tin trên 
Internet

14 30/11/2023 06/12/2023

Ôn tập tri thức 
ngữ văn: 

Truyện đồng 
thoại

Thống kê
Vocabulary: 

clothing
Từ tế bào 
đến cơ thể

La Mã cổ đại Tự lập

Bảo quản và 
chế biến thực 
phẩm trong 

gia đình

- Giới thiệu 
máy tìm kiếm
- Thực hành 
tìm kiếm trên 

Internet

15 07/12/2023 12/12/2023

Đọc mở rộng 
theo thể loại: 

Một năm ở tiểu 
học

Phép nhân và 
phép chia số 

nguyên.

Vocabulary: 
Food and drink

Đa dạng 
thế giới sống

Ôn tập  
cuối HK1

Ôn TẬP HK I

Bảo quản và 
chế biến thực 
phẩm trong 
gia đình (tt)

- Giới thiệu 
thư điện tử

- Thực hành 
sử dụng thư 

điện tử


